
STT Họ Tên MSSV Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Minh Tâm 13110144 13110CLC

2 Nguyễn Thanh Trúc 13150177 13150CLC

3 Nguyễn Xuân Hào 14124110 14124CLC

4 Lê Vĩnh Nghi 14147182 14147CL2

5 Đinh Thị Thanh Hải 15124012 15124CL1

6 Tăng Minh Tiến 15146104 15146CL4

7 Trần Hữu Trí 15149052 15149CL2

8 Mai Thị Ánh Nguyệt 16109043 16109CL1

9 Nguyễn Ngọc Phương Mai 16110150 16110CL1

10 Võ Hoàng Âu 16110014 16110CL1

11 Đào Xuân Thuỷ 16110544 16110CL3

12 Nguyễn Thị Phương Anh 16116001 16116CL1

13 Lê Hoàng Đăng Khoa 16119027 16119CL1

14 Hoàng Minh Chiến 16124006 16124CL2

15 Võ Thị Diễm Sương 16125064 16125CL1

16 Nguyễn Văn Phúc 16141071 16141CL1

17 Trần Quang Hiếu 16141030 16141CL1

18 Chung Tấn Hiển 16142526 16142CL1

19 Phạm Bình Bình 16142522 16142CL1

20 Huỳnh Trung Hiếu 16142099 16142CL2

21 Nguyễn Đào Xuân Hải 16142095 16142CL2

22 Nguyễn Minh Trực 16142655 16142CLA

23 Trần Quang Tuấn 16142041 16142CLA

24 Trần Quang Vinh 16142661 16142CLA

25 Nguyễn Viết Thái 16143140 16143CL2

26 Hồ Phi Tùng 16143167 16143CL3

27 Phan Huy Hoàng 16143074 16143CL4

28 Lê Đình Duy 1614339 16143CL4

29 Giang Cao Lộc 16143008 16143CLA

30 Võ Thành Trọng 16143016 16143CLA

31 Lê Hữu Thành 16143421 16143CLA

32 Trương Quốc Minh 16144104 16144CL1

33 phạm nguyễn đăng khoa 16144079 16144CL2

34 Nguyễn Văn An 16144001 16144CL3

35 Nguyễn Mạnh Đình 16144034 16144CL4

36 Trần Quốc Huy 16144062 16144CL4

37 Nguyễn Anh Tuấn 16144191 16144CL4

38 Nguyễn Anh Tuấn 16144192 16144CL4

39 Trần Đức Anh Dũng 16144024 16144CL4
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STT Họ Tên MSSV Lớp Ghi chú

40 Tô Minh Hiệu 16144049 16144CL4

41 Tôn Đức Tùng 16144452 16144CL4

42 Trần Đức Anh Tuấn 16144194 16144CL5

43 Nguyễn Hải Lam Trường 16145302 16145CL1

44 Trần Hông Chí Khang 16145165 16145CL1

45 Ngô Đặng Thanh Ngân 16145205 16145CL2

46 Phạm Quốc Vinh 16145313 16145CL3

47 Trần Quang Triển 16145290 16145CL3

48 Nguyễn Đức Hoàng Nam 16145201 16145CL6

49 Đào Nguyên Nhiêu 16145219 16145CL6

50 Tạ Anh Duy 16145622 16145CL7

51 Lưu Đức Vũ Bình 16145078 16145CL7

52 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16145058 16145CLA

53 Trần Đại Huy 16145019 16145CLA

54 Ngô Hoàng Luân 16145032 16145CLA

55 Nguyễn Tôn Nhật Tiến 16146205 16146CL1

56 Lê Hồ Phú Quý 16146181 16146CL3

57 Hoàng Long 16146135 16146CL4

58 Ngô Quốc Hưng 16147040 16147CL2

59 Nguyễn Thị Bảo Trân 16148210 16148CL2

60 Đặng Quang Chiến 16149020 16149CL1

61 Phùng văn đông 16149031 16149CL3

62 Lê Huỳnh Đức 16150004 16150CL1

63 Võ Đăng Khanh 16150173 16150CL2

64 Võ Nguyên Thong 16151085 16151CL1

65 Võ Tấn Phát 16151058 16151CL1

66 Nguyễn Đặng Hùng Phú 16151062 16151CL1

67 Phạm Sỹ Phúc 16151067 16151CL1

68 Nguyễn Huy Hoàng 16151304 16151CL3

69 Phùng Tú Minh 16151048 16151CL3

70 Dương Xuân Tuấn 16151098 16151CL3


